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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị định khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến,

công nghệ sạch thân thiện môi trường

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54/KL-TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường, hoàn thành trong Kế hoạch năm 2020.

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo Nghị định được xây dựng theo 2 bước (lập đề nghị xây dựng Nghị định và xây dựng Nghị định chi tiết sau khi được Chính phủ thông qua hồ sơ lập đề nghị). Bộ KH&CN xin trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường với nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Thực trạng phát triển của các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản
Ngành chế biến nông, lâm, thủy sản là một trong các ngành kinh tế - kỹ thuật được đánh giá quan trọng, tác động lớn đến tỷ trọng xuất, nhập khẩu quốc gia. Trong 10 năm trở lại đây, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể với tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng đạt khoảng 5-7% một năm. Hiện tại, nhiều địa phương đã hình thành và phát triển hệ thống công nghiệp chế biến nông sản có công suất thiết kế chế biến khoảng 120 triệu tấn nguyên liệu nông sản/năm, có trên 7.500 doanh nghiệp quy mô công nghiệp gắn với xuất khẩu. Riêng trong hai năm 2018 và 2019 đã có 30 dự án lớn về chế biến nông, lâm, thủy sản với số vốn đầu tư khoảng 1 tỷ đô la (USD) đã khởi công xây dựng và một số cơ sở đã hoàn thành đi vào sản xuất. Nhờ đó giá trị nông, lâm, thủy sản xuất khẩu duy trì tăng trưởng khá, xuất siêu ngày càng tăng, đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đến nay, với sự gia tăng cả về số lượng và quy mô của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản thì nhu cầu đầu tư và đổi mới công nghệ là rất lớn và cần thiết có sự hỗ trợ của KH&CN. Phần lớn các kết quả nghiên cứu đã được phát triển, nhân rộng mô hình, trong đó nhiều sản phẩm KH&CN được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất tại các doanh nghiệp, hiệu quả kinh tế mang lại của KH&CN đóng góp không nhỏ vào giá trị gia tăng của sản phẩm theo các nhóm ngành hàng khác nhau. 

Thông qua các nghiên cứu và đánh giá thực trạng từ thực tiễn, lĩnh vực bảo quản và chế biến nông, lâm, thủy sản trong nước vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, cụ thể như: tổn thất sau thu hoạch còn cao, công nghệ chế biến nông sản còn lạc hậu, chủng loại sản phẩm chế biến chưa phong phú, chủ yếu là sản phẩm thô, tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu còn thấp (tính chung từ 15 - 20%); tổ chức liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ còn nhiều hạn chế, chưa tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp chế biến với sản xuất nguyên liệu và thị trường tiêu thụ; khả năng đầu tư của chủ thể sản xuất cho công nghệ bảo quản, chế biến nông sản còn hạn chế; nông dân thu nhập còn thấp, thiếu vốn để đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị sản xuất… Thực tế hiện nay chỉ có doanh nghiệp xuất khẩu lớn tham gia vào công nghiệp chế biến bởi đầu tư một nhà máy chế biến nông sản có dây chuyền hiện đại đòi hỏi kinh phí lớn, thời gian thu hồi vốn lâu. Trong khi đó, đặc thù ngành chế biến nông, lâm, thủy sản với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, hộ gia đình có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển của ngành cần có nhu cầu áp dụng và đổi mới công nghệ tiên tiến, phù hợp  và chính sách khuyến khích, hỗ trợ thiết thực để phát triển.
Với thực trạng phát triển nêu trên cho thấy sự cần thiết phải ban hành mới, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách ưu đãi có tính nổi trội, thuận lợi, khả thi để khuyến khích, thúc đẩy các cơ sở, doanh nghiệp đầu tư mới hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, góp phần đa dạng hóa chủng loại, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế, tạo giá trị gia tăng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 
2. Về thực trạng chính sách khuyến khích phát triển lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 
Trong thời gian vừa qua, Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến việc thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp nói chung, trong đó có các ngành nông, lâm, thủy sản. Các bộ, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao đã nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển, cơ chế, chính sách, chương trình hành động,… nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nông, lâm, thủy sản. Thông qua rà soát, chính sách liên quan hỗ trợ lĩnh vực công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản đã được Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành quy định thành quy phạm pháp luật cho thấy hầu hết các nội dung quy định còn mang tính chung chung, phân tán tại 17 Luật, 15 Nghị định của Chính phủ và nhiều văn bản khác. Cụ thể kết quả rà soát tại Báo cáo thực trạng các quy định trực tiếp liên quan đến chính sách ưu đãi và hỗ trợ ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản kèm theo. 
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ chế biến nông, lâm, thủy sản được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan cụ thể tại 6 nội dung sau:
a) Đối với quy định về công nghệ ưu tiên và sản phẩm ưu tiên đầu tư, áp dụng đổi mới công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản được quy định chung thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và nằm rải rác ở một số văn bản. 
b) Đối với quy định đối tượng ưu tiên đầu tư, đổi mới công nghệ được quy định chung cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc 55 tỉnh tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

c) Chính sách KH&CN hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư, đổi mới công nghệ được quy định chung và khá đầy đủ tại hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN, điển hình là Luật KH&CN năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 với nhiều nội dung đổi mới căn bản, toàn diện mang tính đột phá. 
- Các văn bản quy phạm pháp luật cấp Chính phủ và các chương trình KH&CN đã tạo được hành lang pháp lý khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng KH&CN trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực phát triển nông, lâm, thủy sản. Lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản được thực hiện chính sách hỗ trợ tới đối tượng là doanh nghiệp và tổ chức KH&CN thông qua thực hiện các nhiệm vụ KH&CN từ ngân sách nhà nước với mức hỗ trợ: kinh phí đối đa 100% đối với đề tài; tối đa 70% đối với các dự án sản xuất thử nghiệm (SXTN) tùy thuộc lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn triển khai. 
- Đối với nhiệm vụ KH&CN do doanh nghiệp tự đầu tư đã có quy định chung về hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tự đầu tư thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để ứng dụng, đổi mới công nghệ thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao. Ví dụ: Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đối với các doanh nghiệp tự đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực ưu tiên được nhà nước hỗ trợ 80% kinh phí thực hiện (nhưng không quá 300 triệu đồng đối với đề tài), 70% kinh phí (nhưng không quá 1.000 triệu đồng đối với thực hiện dự án SXTN). 
- Đối với các nội dung về hoạt động KH&CN đã có các quy định ưu đãi và hỗ trợ về: mua bản quyền công nghệ, chuyển giao công nghệ và thiết bị, thuê chuyên gia tư vấn, đầu tư thiết bị đo lường, phân tích, thí nghiệm, chi phí đào tạo nhân lực, chi phí xây dựng thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, tham gia hội chợ, triển lãm…
d) Chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế được quy định tại nhiều văn bản luật như: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật Thuế xuất nhập khẩu (XNK); Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Đầu tư, Luật KH&CN, Luật Công nghệ cao, Luật Chuyển giao công nghệ,… các đối tượng thuộc lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản sẽ được hưởng các chính sách thuế chung, thuộc các điều kiện, đối tượng ưu tiên cụ thể như: tại Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 áp dụng thuế xuất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 9 năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới; Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao), miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và giảm 50% ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn...; tại Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13, nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp KH&CN, tổ chức KH&CN được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất; tại Luật Thuế GTGT áp dụng mức thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, thuế suất 5% đối với hoạt động KH&CN, đối tượng không chịu thuế GTGT (đối với các trường hợp: máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; Chuyển giao công nghệ theo quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ; phần mềm máy tính). 
Nhìn chung chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế đối với ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản có áp dụng tiến bộ KH&CN đã được hưởng ưu đãi so với quy định pháp luật về thuế đều ở mức cao nhất theo quy định tại các luật về thuế.
đ) Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đất đai quy định cho các doanh nghiệp và hợp tác xã liên quan đến lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đã có quy định tại Luật đất đai và một số văn bản pháp luật liên quan. Riêng đối với ngành chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản thuộc danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư đã được quy định tại Phụ lục I, mục A, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Một số quy định cụ thể: 

- Luật Đất Đai quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư) được Nhà nước giao đất; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định hỗ trợ mặt bằng sản xuất đối với khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê mặt đất, mặt nước, tập trung đất đối với doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư) với các mức hỗ trợ, ưu đãi cụ thể; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ quy định về thuê đất, thuê mặt nước, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được hưởng các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư các dự án xây dựng kho 4 triệu tấn dự trữ lúa, ngô; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ hạ tầng đối với các dự án đầu tư phát triển thủy sản (quy định Ngân sách trung ương đầu tư: 100% kinh phí xây dựng cảng cá loại I, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng; 100% tổng mức đầu tư đối với các tuyến đảo, bao gồm các dự án cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão thuộc tuyến đảo; 100% kinh phí xây dựng đối với các dự án do Bộ, ngành trung ương quản lý); 

- Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc xây dựng kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất thực hiện dự án đầu tư trong vòng 05 năm, kể từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định doanh nghiệp được miễn tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất khi được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện các dự án xây dựng nhà máy chế biến, kho chứa, nhà ở cho công nhân, nhà công vụ phục vụ cho dự án cánh đồng lớn…
e) Chính sách tài chính hỗ trợ, ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư, đổi mới công nghệ được quy định chung hoặc khá cụ thể tại nhiều văn bản, hỗ trợ tích cực cho phát triển của ngành, cụ thể một số chính sách ưu đãi chính như: 
- Luật Hỗ trợ DNNVV quy định ưu đãi cho vay, cấp bù lãi suất thông qua các tổ chức tín dụng trong từng thời kỳ theo quyết định của Chính phủ đối với khoản vay của các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua Quỹ Phát triển DNNVV; 

- Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức từ 100 triệu đến tối đa 3 tỷ đồng (đối với cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại), cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (đối với doanh nghiệp); Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay cho các doanh nghiệp hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo (từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ lãi suất vay thương mại tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án (Tối đa 08 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; tối đa 06 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; tối đa 05 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư); Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của nhà nước có quy định hỗ trợ tín dụng đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư phát triển cho Dự án đầu tư nhà máy chế biến thủy hải sản sử dụng công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự án đầu tư, sản xuất các sản phẩm phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn;

- Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính quy định Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia sử dụng đến 50% vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các hình thức hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh để vay vốn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động KH&CN có trọng tâm là nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới theo hướng sản phẩm được thương mại hóa quy mô lớn... 
Thực trạng rà soát các quy định pháp luật về ưu đãi và hỗ trợ đối với ngành chế biến nông, lâm, thủy sản cho thấy cần phải nghiên cứu, hệ thống hóa các quy định pháp luật, tránh quy định tản mạn, phân tán tại quá nhiều văn bản, tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về hỗ trợ thúc đẩy phát triển, chủ yếu nhằm vào đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thân thiện môi trường, cải tiến dây chuyền thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu và năng lượng, khắc phục tình trạng sản phẩm chế biến đơn giản, chưa phong phú về chủng loại, tỷ lệ các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao còn thấp. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tự đầu tư hoặc huy động nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để áp dụng, đổi mới công nghệ phát triển sản xuất.
3. Về định hướng phát triển ngành chế biến nông, lâm, thủy sản 

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến sau thu hoạch đã được đề cập đến tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách năm 2018: phát triển nông nghiệp đi đôi với phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh, tăng cường ứng dụng KH&CN, các quy trình sản xuất tiên tiến, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch; tổ chức lại một cách thực chất sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; giảm chi phí trung gian để nâng cao thu nhập cho nông dân.
Tại Hội nghị “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp” ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tầm nhìn phát triển công nghiệp chế biến nông sản: phấn đấu đến 2030 đứng trong tốp 10 thế giới, là một trung tâm chế biến sâu và logistics nông sản toàn cầu, vai trò của thị trường nội địa trong thời gian tới đây được xem là ưu tiên hàng đầu để nhân dân có nông, thủy sản sạch, có chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH&CN triển khai các chương KH&CN quốc gia để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, hợp tác xã trong lĩnh vực nâng cấp công nghệ chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá về năng lực của ngành chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. 
Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, trong đó nêu rõ định hướng phát triển công nghiệp chế biến: “Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị kết hợp với các biện pháp về tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nhằm nâng cao giá trị gia tăng nông, lâm, thủy sản; phấn đấu mỗi ngành hàng có mức tăng ít nhất 20% giá trị gia tăng trong vòng 10 năm”.
Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ về phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, trên cơ sở thực trạng về các chính sách hỗ trợ và ưu tiên có liên quan cho thấy việc xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện với môi trường là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích 
a) Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng và đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh tế, uy tín, khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế.

b) Hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 
c) Khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực chế biến và bảo quản nông, lâm, thủy sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Không trái với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

- Phù hợp với các quy định pháp luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các ngành, lĩnh vực nói chung và đối với lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản nói riêng;
- Phù hợp với định hướng của Đảng, Chính phủ về thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ bảo quản, chế biến nông sản được ưu tiên; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; xu thế phát triển chung của thế giới;
- Quy định cơ chế, chính sách được cụ thể hóa, có tính khả thi, khả năng áp dụng cao đáp ứng nhu cầu của các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản và phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-TTg, Bộ KH&CN đã triển khai các công việc như sau:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định với sự tham gia của các Bộ ngành liên quan gồm: Văn phòng Chính phủ; KH&CN; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tư pháp; Ngân hàng nhà nước (Quyết định số 1374/QĐ-BKHCN ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN).

2. Bộ KH&CN đã gửi lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường tới các Bộ, ngành, địa phương chính có liên quan.
Trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành và cơ quan liên quan, Bộ KH&CN đã giải trình tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo đề nghị xây dựng Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Bản giải trình tiếp thu ý kiến kèm theo).

3. Trong quá trình chuẩn bị đề nghị xây dựng Nghị định, Bộ KH&CN đã đăng tải nội dung hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 12/11/2020) theo quy định.
4. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Công văn số …, Bộ KH&CN đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định, trình Chính phủ xem xét, quyết định (Bản giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm định kèm theo).
IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường. 

2. Đối tượng áp dụng
a) Nghị định được ban hành sẽ áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản, được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật và có dự án đầu tư áp dụng, chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiên môi trường. 
b) Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Đề xuất các chính sách
Trên cơ sở thực tiễn và các quy định đã có tại các văn bản quy phạm pháp luật cấp Quốc hội, Chính phủ và bộ, ngành, Bộ KH&CN đã tập hợp ra 06 nhóm chính sách cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp, tiến hành nghiên cứu và đưa ra kết quả đánh giá như sau:
a) Chính sách 1: chính sách hỗ trợ về KH&CN 
Mục tiêu của chính sách
Đưa ra các nội dung, nhiệm vụ KH&CN được quy định cụ thể các mức, hình thức hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư, đổi mới công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.

Nội dung của chính sách
Xác định các loại hình nhiệm vụ KH&CN hình thành trong dự án đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ để hỗ trợ.

Quy định tỷ lệ kinh phí, yêu cầu, điều kiện hỗ trợ đối với nhiệm vụ KH&CN phù hợp với nhóm đối tượng ứng dụng thuộc sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia, sản phẩm ưu tiên, thuộc địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sản xuất chuyên canh… 

Quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ đối với các nội dung, hoạt động thuộc dự án đầu tư, đổi mới công nghệ như: mua bản quyền công nghệ, chuyển giao công nghệ và thiết bị, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, đầu tư thiết bị đo lường, phân tích, thí nghiệm, chi phí sản xuất thử nghiệm, chi phí đào tạo nhân lực, chi phí xây dựng thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, tham gia hội chợ, triển lãm… phù hợp với lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản.

Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách: 

Rà soát quy định của các văn bản pháp luật nói chung và pháp luật về KH&CN nói riêng để dẫn chiếu cụ thể chính sách hỗ trợ về KH&CN, phù hợp với lĩnh vực đầu tư, đổi mới công nghệ thuộc ngành chế biến nông, lâm, thủy sản.

Nghiên cứu các quy định đặc thù riêng, xác định trong các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để xem xét xây dựng, cụ thể hóa tỷ lệ ưu đãi, hỗ trợ phù hợp cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản. Xem xét việc quy định tỉ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trên tổng kinh phí thực hiện ở mức cao nhất trong khung cho phép của Luật KH&CN, Luật Chuyển giao công nghệ.
- Lý do lựa chọn giải pháp: 

Giúp cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản dễ dàng tiếp cận với các chính sách hỗ trợ về KH&CN và thụ hưởng các mức ưu đãi, hỗ trợ ở mức cao nhất về KH&CN để mạnh dạn đầu tư áp dụng công nghệ hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.
b) Chính sách 2: chính sách ưu đãi về đất đai và hạ tầng 

Mục tiêu của chính sách:

Quy định cụ thể các ưu đãi, hỗ trợ về sử dụng đất đai, hạ tầng cơ sở áp dụng phù hợp đối với cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư, đổi mới công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường.

Nội dung của chính sách:

Xác định rõ đối tượng, điều kiện thụ được thụ hưởng chính sách. 

Dẫn chiếu các quy định đã có đối với các ưu đãi, hỗ trợ về sử dụng đất đai và hạ tầng tại các văn bản pháp luật áp dụng cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản. 

Quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục thụ hưởng chính sách. 

Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện:

Rà soát các chính sách quy định tại Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan để dẫn chiếu các quy định, mức ưu đãi cụ thể đối với dự án đầu tư mới hoặc chuyển đổi công nghệ cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản.

 Lý do lựa chọn giải pháp:
Giúp cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản dễ dàng tiếp cận với các chính sách hỗ trợ về đất đai và thụ hưởng các mức ưu đãi, hỗ trợ đã được pháp luật quy định.

c) Chính sách 3: chính sách ưu đãi về thuế 

Mục tiêu của chính sách

Áp dụng các mức ưu đãi, khuyến khích cụ thể về thuế theo quy định pháp luật về thuế đối với lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện thuận lợi.

Nội dung chính sách:

Quy định cụ thể các nội dung ưu đãi về thuế đối với lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện thuận lợi.

Quy định rõ đối tượng, điều kiện được thụ hưởng chính sách ưu đãi về thuế đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Quy định rõ hồ sơ, trình tự, thủ tục thụ hưởng chính sách.

Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn.
- Giải pháp thực hiện: 
Không ban hành các chính sách ưu đãi mới về thuế. Dự thảo Nghị định dẫn chiếu cụ thể các quy định hỗ trợ, ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế GTGT, thuế XNK, thuế thu nhập cao,…) phù hợp đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư, đổi mới công nghệ tại các dự án thuộc các địa bàn cần được ưu tiên như: vùng nguyên liệu; vùng sản xuất chuyên canh; địa phương có sản phẩm đặc sản, truyền thống.

- Lý do lựa chọn giải pháp: Mức ưu đãi thuế đã được quy định cụ thể tại các Luật thuế theo lĩnh vực, địa bàn, việc ban hành mức ưu đãi thuế mới thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Vì vậy, tại dự thảo Nghị định của Chính phủ chỉ xem xét xây dựng nội dung ưu đãi, đối tượng ưu đãi, còn mức ưu đãi tuân thủ theo quy định pháp luật về thuế và các quy định của luật chuyên ngành.
d) Chính sách 4: Chính sách ưu đãi, hỗ trợ về tài chính 

Mục tiêu của chính sách
Đưa ra các quy định cụ thể các mức ưu đãi vay tín dụng, hỗ trợ về vay vốn đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân liên quan sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Nội dung của chính sách
Tổng hợp quy định cụ thể các mức ưu đãi về vay vốn tín dụng từ các ngân hàng cho đầu tư, đổi mới công nghệ đối với lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Quy định ưu đãi, hỗ trợ riêng về vay vốn thực hiện dự án đầu tư mới hoặc chuyển đổi công nghệ tại các vùng chuyên canh nông, lâm, thủy sản.

Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn

- Giải pháp thực hiện chính sách 

Rà soát các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vay vốn theo quy định pháp luật để dẫn chiếu cụ thể mức ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Căn cứ theo các quy định đặc thù riêng được xác định trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để đề xuất mức hỗ trợ về vay vốn phù hợp cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản thuộc các địa bàn đầu tư, đổi mới công nghệ.
- Lý do lựa chọn giải pháp 

Chính sách tài chính hỗ trợ, ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư, đổi mới công nghệ được quy định tại nhiều văn bản. Ví dụ như chính sách tín dụng đối với các dự án đầu tư vào ngành nông, lâm, thủy sản được quy định tại một số văn bản như Nghị định 57/2018/NĐ-CP, Nghị định 32/2017/NĐ-CP, Luật Hỗ trợ DNNVV. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ tài chính chưa được quy định cụ thể cho các cơ sở sản xuất đầu tư, đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó, việc tiếp cận tín dụng và tín dụng ưu đãi theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ (các quyết định 62/2013/QĐ-TTg; 68/2013/QĐ-TTg) còn gặp nhiều trở ngại về thủ tục và đối tượng cho vay, mức độ giải ngân nguồn vốn cho vay còn rất thấp so với yêu cầu, người dân không có tài sản thế chấp. 

Vì vậy, việc rà soát các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hiện nay để dẫn chiếu và hướng dẫn cụ thể để giúp các cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản thuận lợi trong việc tiếp cận, thực hiện các thủ tục hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ vay vốn phục vụ cho đầu tư áp dụng và đổi mới công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển ngành nông, lâm, thủy sản.
4. Quy định về trình tự thủ tục ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ đối với lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản  

Trình tự thủ tục ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ đã được quy định ở nhiều văn bản luật và nghị định tương ứng với từng chính sách cụ thể, tuy nhiên đối với lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản sẽ được rà soát quy định và xem xét bổ sung cho các trường hợp có quy định mới (nếu có).
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Dự kiến nguồn lực

Các quy định tại nghị định liên quan đến phạm vi đối tượng chịu sự điều chỉnh liên quan trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện với môi trường. Nguồn lực về tài chính cần để triển khai các nội dung hoạt động có liên quan được bố trí trong ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

2. Điều kiện bảo đảm việc thi hành văn bản sau khi được thông qua

a) Phổ biến các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định ngay sau khi Chính phủ phê duyệt hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định tới các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng Nghị định;

b) Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN trong quá trình triển khai các quy định của Nghị định;

c) Bám sát việc triển khai thực tế các quy định của Nghị định; tổ chức tiếp nhận phản hồi từ các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và cơ quan, tổ chức có liên quan; giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định;

d) Thanh tra, kiểm tra việc thi hành Nghị định.

VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định về chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện với môi trường.
 Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định. Nếu được chấp thuận, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định và trình Chính phủ xem xét, ban hành vào Quý IV năm 2021./.
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